
TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ  

                    * 

        Số 438-TB/TCT 

               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

        Bình Thuận, ngày 27 tháng 4 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

triệu tập học viên học Lớp Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân 

cấp xã huyện Tuy Phong, TP. Phan Thiết và huyện Hàm Tân  

nhiệm kỳ 2021-2026 (Lớp thứ hai) 

----- 

 

Căn cứ Thông báo số 102-TB/BTCTU, ngày 12/01/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy thống nhất Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 

của Trường Chính trị tỉnh;  

Căn cứ kết quả làm việc giữa Trường Chính trị và Sở Nội vụ, Hiệu trưởng 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận thông báo triệu tập học viên học Lớp Bồi dưỡng 

đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã huyện Tuy Phong, TP. Phan Thiết và huyện Hàm 

Tân, nhiệm kỳ 2021-2026 (Lớp thứ hai), như sau: 

1. Triệu tập: 122 đồng chí (có danh sách kèm theo) 

2. Thời gian: 03 ngày (Từ ngày 16/5 - 18/5/2022). 

3. Hình thức: Trực tuyến.  

Học viên quét mã QR vào nhóm zalo lớp ở cuối trang của thông báo này (bắt 

buộc) để nhận thông tin về lớp học, được cấp tài khoản học trực tuyến trên phần 

mềm Microsoft Teams. (Tên nhóm: “Lớp HĐND Cấp Xã-2”, bấm chọn “Tham 

gia chat” để gia nhập nhóm). 

4. Chế độ đối với người đi học: 

Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Nhận được Thông báo này, kính đề nghị thường trực HĐND huyện Tuy Phong, 

TP. Phan Thiết, Hàm Tân và HĐND các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị trên 

chuyển thông báo đến đại biểu. Đồng thời hướng dẫn, quán triệt và tạo điều kiện 

thuận lợi để các đại biểu tham gia học tập đầy đủ, đúng thời gian quy định.  

 
+ 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Sở Nội vụ, 

- T/trực HĐND huyện Tuy Phong,  

TP. Phan Thiết, huyện Hàm Tân, 

- HĐND cấp xã (huyện Tuy Phong,  

TP. Phan Thiết, huyện Hàm Tân), 

- Các phòng, khoa của trường,           

- Lưu VT, QLĐT&NCKH, Tùng. 

 

   MÃ QR 

 
 

K/T HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
 

Trần Thị Minh Hoài 



1 Ngô Tứ Duy 10/6/1954 Bí thư Chi bộ thôn Thanh Lương, xã Chí Công

2 Nguyễn Anh Vũ 07/3/1981 Bí thư Chi bộ thôn Thanh Tân, xã Chí Công

3 Bùi Duy Hùng 09/4/1960 Bí thư Chi bộ thôn Hiệp Đức 1, xã Chí Công

4 Lê Văn Nhân 03/3/1960 Trưởng thôn Hiệp Đức 1, xã Chí Công

5 Trần Lê Nguyên 27/03/1980 Trưởng thôn Hiệp Đức 2,  xã Chí Công

6 Nguyễn Thanh Lý 10/12/1955 Trụ trì chùa Quan âm Cát, xã Chí Công

7 Trương Văn Thanh 01/01/1962 Bí thư Chi bộ thôn Hà Thủy 1, xã Chí Công

8 Lương Văn Cang 01/01/1955
Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Hà Thủy 1, 

xã Chí Công

9 Phạm Đình Thành 23/04/1966 Bí thư Chi bộ thôn Hà Thủy 2, xã Chí Công

10 Mai Thị Hoa 20/02/1966 Phó Trưởng thôn Hà Thủy 2, xã Chí Công

11 Hoàng Thế Cư 20/05/1962
Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Hà Thủy 3, xã 

Chí Công

12 Trần Văn Thọ 24/02/1956 Trưởng Ban điều hành khu phố 1, phường Mũi Né

13 Nguyễn Văn Nhơn 12/10/1969 Trưởng Ban điều hành khu phố 3, phường Mũi Né

14 Võ Văn Chinh 10/06/1965 Trưởng Ban điều hành khu phố 4, phường Mũi Né

15 Đỗ Văn Tình 11/6/1981 Trưởng Ban điều hành khu phố 5, phường Mũi Né

16 Nguyễn Văn Tiến 26/01/1961 Trưởng Ban điều hành khu phố 9, phường Mũi Né

17 Lê Quốc Tiến Trí 1966 Trưởng Ban điều hành khu phố 10, phường Mũi Né

18 Nguyễn Phi Long 1962 Trưởng Ban điều hành khu phố 12, phường Mũi Né

19 Võ Thanh Hải 1971 Trưởng Ban điều hành khu phố 14, phường Mũi Né

TP. PHAN THIẾT VÀ HUYỆN HÀM TÂN

(Kèm theo Thông báo số  438-TB/TCT, ngày 27/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận)

Ủy ban nhân dân xã Chí Công, huyện Tuy Phong: 11 đ/c

Ủy ban nhân dân phường Mũi Né, TP. Phan Thiết: 10 đ/c

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN

 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

  *

Ghi

 chú
NữSTT Họ và tên Nam Chức vụ, đơn vị công tác

DANH SÁCH HỌC VIÊN

 LỚP BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU HĐND CẤP XÃ HUYỆN TUY PHONG, 

NHIỆM KỲ 2021-2026 (LỚP THỨ HAI)



Ghi

 chú
NữSTT Họ và tên Nam Chức vụ, đơn vị công tác

20 Phạm Văn Phúc 1961 Bí thư Chi bộ khu phố 15, phường Mũi Né

21 Phạm Thị Thu Lê 1987 Bí thư Chi bộ khu phố Long Sơn, phường Mũi Né

22 Phan Văn Trực 01/08/1975 Trưởng thôn Thiện Sơn, xã Thiện Nghiệp

23 Nguyễn Thanh Mai 05/10/1957
Trưởng Ban công tác Mặt trân thôn Thiện Sơn, 

xã Thiện Nghiệp

24 Nguyễn Văn Cây 06/10/1956 Đại biểu HĐND thôn Thiện An, xã Thiện Nghiệp

25 Trần Văn Long 19/7/1971 Trưởng thôn Thiện An, xã Thiện Nghiệp

26 Nguyễn Thiện Tâm 24/4/1990 Bí thư Chi bộ thôn Thiện An, xã Thiện Nghiệp

27 Lê Thanh Tuấn 26/10/1954 Đại biểu HĐND thôn Thiện Trung, xã Thiện Nghiệp

28 Võ Minh Duy 28/01/1966 Trưởng Ban quản lý chợ Thiện Nghiệp

29 Lý Thanh Phụng 19/9/1974
Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Thiện Bình, 

xã Thiện Nghiệp

30 Đỗ Văn Bổn 01/01/1970 Trưởng thôn Thiện Bình, xã Thiện Nghiệp

31 Nguyễn Ngọc Đào 25/10/1982 Bí thư Chi bộ thôn Thiện Hòa, xã Thiện Nghiệp

32 Nguyễn Hữu Tài 15/5/1978 Trưởng Ban điều hành khu phố 1, phường Hàm Tiến

33 Đặng Khánh Liêm 20/9/1989 Trưởng Ban điều hành khu phố 2, phường Hàm Tiến

34 Huỳnh Đức Ngọc 18/8/1962 Bí thư Chi bộ khu phố 2, phường Hàm Tiến

35 Trần Quốc Tuấn 06/06/1968 Trưởng Ban điều hành khu phố 3, phường Hàm Tiến

36 Nguyễn Hữu Tín 01/01/1969 Trưởng Ban điều hành khu phố 4, phường Hàm Tiến

37 Trần Khắc Quỳnh 27/7/1993 Phó Bí thư Đoàn thanh niên xã Tân Đức

38 Tô Văn Năm 02/9/1958 Bí thư chi bộ thôn 1, xã Tân Đức

39 Nguyễn Minh Uyên 10/10/1960 Trưởng thôn 1, xã Tân Đức

40 Đặng Hùng Mạnh 02/10/1964 Trưởng thôn 2, xã Tân Đức

41 Đỗ Thanh Tùng 01/12/1959 Trưởng thôn 3, xã Tân Đức

42 Lê Quang Khánh 10/10/1957 Trưởng thôn 4, xã Tân Đức

Ủy ban nhân dân xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết: 10 đ/c

Ủy ban nhân dân phường Hàm Tiến, TP. Phan Thiết: 05 đ/c

Ủy ban nhân dân xã Tân Đức, huyện Hàm Tân: 08 đ/c



Ghi

 chú
NữSTT Họ và tên Nam Chức vụ, đơn vị công tác

43 Nguyễn Thị Thu Hiền 14/6/1991 Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 5, xã Tân Đức

44 Nguyễn Văn Lũy 01/01/1970
Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Suối Giêng, xã 

Tân Đức

45 Nguyễn Thị Hòa 20/8/1957 Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố 3, Tân Minh

46 Võ Sĩ Liêm 20/11/1977 Trưởng Ban điều hành khu phố 1, Tân Minh

47 Trần Lớp 08/4/1956 Bí thư Chi bộ khu phố 2, Tân Minh

48 Trần Văn Sơn 11/02/1967 Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố 2, Tân Minh

49 Lê Xuân Thắng 28/3/1957
Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban điều hành khu phố 4, 

Tân Minh

50 Lưu Đức Yên 16/5/1968 Bí thư Chi bộ khu phố 1, Tân Minh

51 Nguyễn Văn Chí 01/10/1967 Chi hội trưởng Hội nông dân xã Tân Phúc

52 Võ Văn Dự 09/10/1974 Trưởng thôn 2, xã Tân Phúc 

53 Phạm Hưng 10/01/1974 Bí thư Chi bộ thôn 2,xã Tân Phúc

54 Nguyễn Thành Vui 25/06/1970 Trưởng thôn 3, xã Tân Phúc

55 Lê Thế Phòng 03/02/1966 Trưởng thôn 4, xã Tân Phúc

56 Nguyễn Văn Hùng 23/11/1969 Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 4, xã Tân Phúc

57 Nguyễn Thành Vũ 05/09/1983 Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 5, xã Tân Phúc

58 Lê Hải Bình 14/3/1977 Trưởng thôn Tân Quang, xã Sông Phan

59 Bùi Văn Cường 29/12/1969 Đại biểu HĐND thôn An Vinh, xã Sông Phan

60 Bùi Thị Đây 24/5/1965
Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn An Bình, 

xã Sông Phan

61 Đặng Hữu Hùng 09/10/1966 Đại biểu HĐND thôn Tân Hòa, xã Sông Phan

62 Trần Phú Loan 05/12/1974 Bí thư Chi bộ thôn An vinh, xã Sông Phan

63 Trần Văn Luận 1980
Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Tân Quang, 

xã Sông Phan

64 Đặng Quốc 10/10/1971
Trưởng ban công tác Mặt trận thôn An Vinh, 

xã Sông Phan

65 Lê Xuân Thiều 26/11/1981 Bí thư Chi bộ thôn Tân Quang, xã Sông Phan

Ủy ban nhân dân xã Sông Phan, huyện Hàm Tân: 11 đ/c

Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân: 06 đ/c

Ủy ban nhân dân xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân: 07 đ/c



Ghi

 chú
NữSTT Họ và tên Nam Chức vụ, đơn vị công tác

66 Nguyễn Viết Thời 14/2/1985 Bí thư Chi bộ thôn Tân Hưng, xã Sông Phan

67 Hồ Xuân Tiến 18/07/1988 Trưởng thôn An Bình, xã Sông Phan

68 Nguyễn Văn Tùng 10/02/1993 Trưởng thôn Tân Hòa, xã Sông Phan

69 Nguyễn Minh Sơn 05/6/1965 Cán bộ Văn phòng Đảng ủy thị trấn Tân Nghĩa

70 Lương Thị Hải Yến 18/4/1993 Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Tân Nghĩa

71 Huỳnh Quốc Hữu 02/12/1988 Phó Chủ tịch UBMTTQ thị trấn Tân Nghĩa

72 Lê Bình Phương 03/3/1986 Trưởng Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa

73 Lê Quang Trí 14/4/1964 Phó Bí thư Chi bộ khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa

74 Nguyễn Văn Đoàn 25/01/1955 Trưởng khu phố 3, thị trấn Tân Nghĩa

75 Đinh Văn Hữu 20/12/1964 Trưởng khu phố 4, thị trấn Tân Nghĩa

76 Nguyễn Thị Thu Hà 01/1/1974 Phó Trưởng khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa

77 Nguyễn Văn Long 16/3/1973 Trưởng khu phố 6, thị trấn Tân Nghĩa

78 Nguyễn Duy Mạnh 08/8/1992 Bảo vệ dân phố khu phố 6, thị trấn Tân Nghĩa

79 Dương Ngọc Tuấn 02/02/1972 Trưởng Khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa

80 Trương Quang Tú 06/10/1950 Đại biểu HĐND, khu phố 7, thị trấn Tân Nghĩa

81 Nguyễn Văn Phòng 01/10/1959
Trưởng Ban công tác Mặt trận, khu phố 8, 

thị trấn Tân Nghĩa

82 Huỳnh Văn Tâm 24/9/1969 Trưởng khu phố 8, thị trấn Tân Nghĩa

83 Lê Văn Đông 21/4/1969 Phó Chủ tịch Hội Nông dân, xã Tân Hà

84 Nguyễn Thu 1960 Bí thư Chi bộ thôn Đông Thanh, xã Tân Hà

85 Nguyễn Thành 01/01/1972 Trưởng thôn Đông Thanh, xã Tân Hà

86 Nguyễn Văn Long 01/01/1971 Trưởng thôn Suối Máu, xã Tân Hà

87 Trần Văn Dũ 11/06/1982 Bí thư Chi bộ thôn Suối Máu, xã Tân Hà

88 Phan Văn Đức 10/05/1962 Phó Trưởng thôn Đông Thuận, xã Tân Hà

89 Nguyễn Ngọc Soa 25/10/1966 Bí thư Chi bộ thôn Suối Máu, xã Tân Hà

Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân: 14 đ/c

Ủy ban nhân dân xã Tân Hà, huyện Hàm Tân: 07 đ/c



Ghi

 chú
NữSTT Họ và tên Nam Chức vụ, đơn vị công tác

90 Ngô Văn Láng 06/09/1966
Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Láng Gòn 1, 

xã Tân Xuân

91 Phạm Phi Hùng 08/04/1976 Phó Chủ tịch UBMTTQVN, xã Tân Xuân

92 Huỳnh Văn Hòa 21/05/1984 Chỉ huy phó Quân sự, xã Tân Xuân

93 Huỳnh Thị Thảo 20/9/1991 Phó Chủ tịch Hội LHPN, xã Tân Xuân

94 Nguyễn Thị Thanh Hà 07/06/1972 Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ, xã Tân Xuân

95 Phạm Văn Nhân 02/05/1962 Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, xã Tân Xuân

96 Đặng Văn Tường 20/6/1967 Trưởng thôn Đá Mài 1, xã Tân Xuân

97 Nguyễn Đình Vũ 01/06/1966 Trưởng Thôn Đá Mài 2 xã Tân Xuân

98 Nguyễn Văn Phước 11/10/1962
Chi hội trưởng Hội Cựu Chiến binh thôn Đá Mài 2, 

xã Tân Xuân

99 Mai Văn Thiện 25/02/1983 Hộ kinh doanh cá thể Thôn Đá Mài 2, xã Tân Xuân

100 Trần Thị Hương Chi 16/05/1987 Phó Chủ tịch Hội Nông dân, xã Sơn Mỹ

101 Nguyễn Thị Hằng 24/05/1982 Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Sơn Mỹ

102 Hoàng Văn Ngọc 01/10/1956 Thôn trưởng thôn 2, xã Sơn Mỹ

103 Hoàng Thị Nữ 07/03/1992 Tổ chức - Kiểm tra Đảng ủy, xã Sơn Mỹ

104 Mai Quang 01/01/1961 Thôn trưởng thôn 3, xã Sơn Mỹ

105 Dương Toàn 01/01/1961 Thôn trưởng thôn 1, xã Sơn Mỹ

106 Trần Văn Vũ 11/11/1985 Công an viên thôn 3,  xã Sơn Mỹ

107 Trần Ngọc Tài 17/12/1979 Phó Chỉ huy Quân sự, xã Sơn Mỹ

108 Phạm Phượng 20/05/1963 Đại biểu HĐND thôn Cô Kiều, xã Tân Thắng

109 Huỳnh Văn Cơ 15/06/1959 Đại biểu HĐND thôn Phò Trì, xã Tân Thắng

110 Thông Thị Giang Châu 06/08/1971 Đại biểu HĐND thôn Phò Trì, xã Tân Thắng

111 Trần Hưởng 1963 Đại biểu HĐND thôn Hồ Lân, xã Tân Thắng

112 Nguyễn Thế Đại 12/3/1973 Đại biểu HĐND thôn Gò Đồn, xã Tân Thắng

Ủy ban nhân dân xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân: 10 đ/c

Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân: 10 đ/c

Ủy ban nhân dân xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân: 08 đ/c



Ghi

 chú
NữSTT Họ và tên Nam Chức vụ, đơn vị công tác

113 Võ Văn Hòa 13/08/1984 Đại biểu HĐND thôn Gò Găng, xã Tân Thắng

114 Nguyễn Chí Luật 20/08/1960 Đại biểu HĐND thôn Hiệp Hòa, xã Tân Thắng

115 Nguyễn Văn Lên 20/11/1966 Đại biểu HĐND thôn Hàm Thắng, xã Tân Thắng

116 Trần Văn Trung 10/09/1993 Phó Bí thư đoàn, xã Tân Thắng

117 Hoàng Thị Thu Hiền 16/03/1978 Đại biểu HĐND thôn Hàm Thắng, xã Tân Thắng

118 Nguyễn Minh Hiển 05/10/1988 Đại biểu HĐND thôn Thắng Hải, xã Thắng Hải

119 Hoàng Trọng Ánh 30/12/1973 Đại biểu HĐND thôn Hà Lãng, xã Thắng Hải

120 Trần Văn Luyến 15/11/1969 Đại biểu HĐND thôn Suối Bang, xã Thắng Hải

121 Đặng Thanh Trí 03/07/1971 Đại biểu HĐND thôn Suối Tứ, xã Thắng Hải

122 Nguyễn Thị Mỹ Lộc 28/5/1990 Văn phòng Đảng ủy, xã Thắng Hải

Ủy ban nhân dân xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân: 05 đ/c

Tổng cộng: 122 học viên
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